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	Số: 507/QĐ-UBND
	Yên Bái, ngày 14 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ GD&ĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và TCCN;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 3/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Phạm Duy Cường
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		A. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo



		1

		Thủ tục Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp 



		2

		Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp 



		3

		Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục Trường trung cấp chuyên nghiệp



		4

		Thủ tục Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp



		B. Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo



		1

		Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN



		2

		Thủ tục Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ TCCN



		3

		Thủ tục Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN



		4

		Thủ tục Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục



		5

		Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng



		6

		Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy



		7

		Thủ tục Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		C. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện



		1

		Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục



		2

		Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục



		3

		Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục



		4

		Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục





DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		D. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải của Uỷ ban nhân dân cấp xã



		1

		Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		2

		Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		3

		Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		4

		Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục



		E. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải của Ủy ban nhân dân cấp xã



		1

		Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục





NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI


A. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo


1. Thủ tục Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp 


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường lập hồ sơ.


Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường gửi Hồ sơ tới cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường:


+ Trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành gửi Bộ, Ngành chủ quản;


+ Trường TCCN thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường TCCN thuộc tỉnh) gửi UBND tỉnh.


Bước 3: Cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định, thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập trường:


+ Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức thẩm định.


+ Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


Bước 4: Sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra dự thảo văn bản trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thoả thuận về việc thành lập trường. Riêng đối với trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ cơ quan thẩm tra dự thảo quyết định và trình Bộ trưởng ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.


Bước 5: Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 Hồ sơ thành lập trường gồm:


a) Tờ trình về việc thành lập trường;


b) Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:


- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;


- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;


- Các ngành dự kiến đào tạo;


- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;


- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);


- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.


Số lượng hồ sơ: 04 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập trường;


- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, Ngành chủ quản đối với Trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành; UBND tỉnh đối với Trường TCCN thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính;


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011


a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


b) Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;


2. Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường lập hồ sơ.


Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách  trường gửi Hồ sơ tới cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường: Trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành gửi Bộ, Ngành chủ quản; Trường TCCN thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường TCCN thuộc tỉnh) gửi UBND tỉnh.


Bước 3: Cơ quan quyết định sáp nhập, chia tách hoặc cho phép sáp nhập, chia tách trường giao cho các đơn vị tổ chức thẩm định, thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập trường: 


+ Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định. 


+ Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức thẩm định;


+ Đối với trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đối với trường TCCN thuộc tỉnh thì cơ quan thẩm tra là Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.


Bước 4: Sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường và hồ sơ thẩm định của cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra dự thảo văn bản trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan lấy ý kiến thoả thuận về việc sáp nhập, chia tách trường. Riêng đối với trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sau khi thẩm tra về thủ tục, hồ sơ cơ quan thẩm tra dự thảo quyết định và trình Bộ trưởng ra quyết định sáp nhập, chia tách hoặc cho phép sáp nhập, chia tách trường TCCN.


Bước 5: Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định sáp nhập, chia tách hoặc cho phép sáp nhập, chia tách  trường TCCN. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Tờ trình về việc Sáp nhập, chia tách trường;


b) Đề án Sáp nhập, chia tách trường với những nội dung chủ yếu sau:


- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;


- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;


- Các ngành dự kiến đào tạo;


- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;


- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);


- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.


Số lượng hồ sơ: 04 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị Sáp nhập, chia, tách trường nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị Sáp nhập, chia, tách trường;


- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định Sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép Sáp nhập, chia, tách trường TCCN.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, Ngành chủ quản đối với Trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành; UBND tỉnh đối với Trường TCCN thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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+  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;


+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


+ Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;


+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;


3. Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường.


Bước 2: Gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Bước 3: Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định đình chỉ trường TCCN.


Bước 4: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trường TCCN hoạt động trở lại và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hồ sơ thanh tra của cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN về tình trạng của trường.


- Báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý để gửi về Bộ GD&ĐT để xin ý kiến.


- Văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT về việc đình chỉ hoạt động của trường TCCN.


- Quyết định đình chỉ hoạt động của trường TCCN.


+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ


- Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày có hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
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+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;


+ Không bảo đảm các điều kiện về việc cho phép trường TCCN hoạt động;


+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;


+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;


+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;


4. Thủ tục Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị giải thể (chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể).


Bước 2: Tổ chức cá nhân gửi Hồ sơ (chỉ áp dụng với tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể) tới cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoặc cho phép thành lập trường:


+ Trường TCCN trực thuộc Bộ, ngành gửi Bộ, Ngành chủ quản;


+ Trường TCCN thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường TCCN thuộc tỉnh) gửi UBND tỉnh.


Bước 3: Cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường.


Bước 4: Gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Bước 5: Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể trường TCCN.


Bước 6: Công bố quyết định giải thể trường TCCN trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Hồ sơ bao gồm:


- Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ;


- Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định đối với trường TCCN trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường TCCN thuộc tỉnh;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT;


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở KH&ĐT. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường TCCN;  


+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 


+ Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 


+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;


B. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.


1. Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: Cơ sở đào tạo lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo.


Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo; 


Bước 3: Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ:


1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I); 


2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo bao gồm: 


a) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần;

b) Năng lực của cơ sở đào tạo:


- Danh sách giáo viên giảng dạy (mẫu 1 Phụ lục III);


- Bảng kê cở sở vật chất (mẫu 2 Phụ lục III);


c) Các tài liệu và minh chứng kèm theo:


- Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;


- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt).


- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV);

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bằng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm);


- Minh chứng cho điều kiện: Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng các yêu cầu thực hành, thực tập cơ bản của chương trình đào tạo. Các trang thiết bị trong phòng đảm bảo số lượng, chất lượng, bố trí phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, quy mô học sinh, phương pháp tổ chức dạy học, quy định về an toàn lao động và trình độ công nghệ của sản xuất hiện tại;


Đối với các cơ sở thực tập bên ngoài trường, cơ sở đào tạo phải được sự đồng ý của cơ sở thực tập bên ngoài trường thể hiện bằng văn bản ký kết giữa hai bên;


- Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo.


+ Số lượng hồ sơ: 05 bộ (được đóng thành quyển và có đóng dấu giáp lai).


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: ban hành kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011


+ Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I);


+ Danh sách giáo viên giảng dạy (mẫu 1 Phụ lục III);


+ Bảng kê cở sở vật chất (mẫu 2 Phụ lục III);


+ Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: ban hành kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ TCCN khi đảm bảo các điều kiện sau đây:


1. Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.


2. Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương và của ngành. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.


3. Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có) và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành.


4. Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể:


a) Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;


b) Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng ngành với ngành đăng ký mở.


5. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký mở, cụ thể:


a) Có đủ phòng học đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Các phòng học phải đảm bảo về ánh sáng, thông gió, an toàn vệ sinh, cháy nổ và các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy-học;


b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng các yêu cầu thực hành, thực tập cơ bản của chương trình đào tạo. Các trang thiết bị trong phòng đảm bảo số lượng, chất lượng, bố trí phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, quy mô học sinh, phương pháp tổ chức dạy học, quy định về an toàn lao động và trình độ công nghệ của sản xuất hiện tại;


Đối với các cơ sở thực tập bên ngoài trường, cơ sở đào tạo phải được sự đồng ý của cơ sở thực tập bên ngoài trường thể hiện bằng văn bản ký kết giữa hai bên;


c) Thư viện có phòng tra cứu thông tin và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và sách tham khảo cho học sinh và giáo viên theo yêu cầu của ngành đăng ký mở;


d) Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố cam kết chất lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng và công khai thu chi tài chính.


6. Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu sau:


a) Chương trình phải đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN, trong đó kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo phải thể hiện phân bổ thời gian cho các hoạt động, các học phần và thời lượng học tập phù hợp với đối tượng đào tạo, đảm bảo tải trọng học tập dàn đều trong suốt khóa học. 


b) Chương trình chi tiết của từng học phần :


- Tên gọi các học phần, thời lượng học phần, thời điểm thực hiện chương trình học phần phải thống nhất với chương trình đào tạo;


- Mục tiêu của học phần phải khẳng định theo chuẩn đầu ra của học phần (yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi mà học sinh phải đạt được sau khi kết thúc học phần) và nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo;


- Chương trình chi tiết học phần phải quy định điều kiện tiên quyết (nếu có) để yêu cầu học sinh cần phải đáp ứng trước khi vào học học phần;


- Phương pháp dạy và học các học phần phải sử dụng các phương pháp phát huy được tính tích cực, chủ động của người học và phù hợp với tính chất của học phần;


- Đánh giá kết quả học tập phải phù hợp với quy chế hiện hành về đào tạo TCCN và mục tiêu, tính chất của học phần;


- Nội dung chi tiết của học phần gồm các nội dung về kiến thức, kỹ năng cụ thể của học phần được cụ thể hóa thành các phần, chương hoặc bài học và các nội dung chính cho từng chương, bài học. Các nội dung này phải đáp ứng được mục tiêu của học phần, phù hợp với thời lượng học phần và tải trọng dạy, học của giáo viên và học sinh. Nội dung các học phần chung phải phù hợp với những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định;


-  Đối với bài thực hành tại phòng thí nghiệm hoặc đi thực tập tại cơ sở bên ngoài trường phải ghi rõ mục tiêu, nội dung thực hành, thực tập, kế hoạch, thời gian, các điều kiện đảm bảo chất lượng thực hành, thực tập và các yêu cầu khác đối với học sinh trong quá trình thực hành, thực tập.


-  Trang thiết bị dạy học phải ghi rõ tên, số lượng trang thiết bị, phương tiện, vật tư chính phục vụ cho việc dạy và học (lý thuyết và thực hành);


- Yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy học phần phải ghi rõ yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp;


- Nguồn tài liệu tham khảo dùng cho học phần phải ghi rõ tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản. Nếu nguồn tài liệu tham khảo từ Internet thì phải ghi rõ địa chỉ truy cập vào Website. Tài liệu tham khảo phải là những tài liệu cập nhật, gắn với nội dung học phần (có thể là tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài).


c) Hội đồng xây dựng chương trình gồm các giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm về những nội dung liên quan trong chương trình và kinh nghiệm giảng dạy TCCN; nhà quản lý giáo dục; chuyên gia về xây dựng chương trình; đại diện các đơn vị có sử dụng lao động thuộc ngành đào tạo. Tổng số giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo tham gia Hội đồng không vượt quá 2/3 tổng số thành viên trong Hội đồng;


d) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần phải được thông qua bởi Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của một cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc có văn bản chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường hợp cá biệt ).


7. Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo.


8. Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.


9. Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (Sức khỏe; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Đào tạo giáo viên), ngoài những điều kiện mở ngành được quy định ở trên, cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;


+ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.


Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011) 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)


TRƯỜNG .......




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





TỜ TRÌNH


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Kính gửi: ………………………………………………………..


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. 


2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo:


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo; 


- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;


- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.


3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo:


- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).


- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến;


4. Kết luận:


- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Đề nghị .....


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu: ...

		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)





Phụ lục III


BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 


Khoá đào tạo: ......................;Lớp mở tại: ...............................................;

I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên:


- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ trách về đào tạo TCCN)


- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)


- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN).


- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng)


II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở:


1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần)

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Đơn vị công tác



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)





                              




		

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO


Khoá đào tạo: ........................; Lớp mở tại: ............................................

I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường


- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình


- Phòng học  lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng)


- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng trang thiết bị)


II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở


1. Phòng học lý thuyết: số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành đăng ký mở); 


2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi phòng, tình trạng sử dụng…)


		TT

		Tên Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính

		Ghi chú



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		



		1

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		2

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		…

		

		

		

		

		





3. Thư viện và học liệu:

- Diện tích thư viện: ….. m2;  



- Số chỗ ngồi: …

   ;
   - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  ..... ;     - Số lượng đầu sách các loại: …



- Tổng số bản sách các loại: …… cuốn


- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…


Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo:


		TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thoả thuận hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị…)


............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)





Phụ lục IV


MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ..........


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……....., ngày       tháng    năm 200...





HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)


1. Họ và tên: .......................................................... Giới tính: ................................


2. Năm sinh ............................................... Nơi sinh: .............................................


3. Quê quán: ......................................................... Dân tộc: ...................................


4. Điện thoại: .......................................... E-mail: ..................................................


5. Trình độ:.................................................... Năm tốt nghiệp: ..............................


6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: ...........................................................


7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ..........................................


8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:   .........................................................................


9. Trình độ tin học:   ...............................................................................................


10. Trình độ ngoại ngữ:  .........................................................................................


11. Số năm đã tham gia giảng dạy: ........................................................................


12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):  ..l......................................................................


      (Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):  


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của cơ quan

(ký tên, đóng dấu)



		............, ngày....... tháng...... năm...........

Người khai                                                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)







2. Thủ tục Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo.


Bước 2: Sở GD&ĐT ra quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo; công bố công khai  trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Bước 3: Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và cơ sở đào tạo có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở lại thì Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Hồ sơ Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ TCCN: Chưa quy định;


+ Hồ sơ đề nghị được phép tuyển sinh trở lại gồm: 


- Tờ trình cho phép tuyển sinh trở lại; 


- Báo cáo giải trình việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh kèm theo các minh chứng.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết: không quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011;


Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trong những trường hợp sau:


a) Không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN quy định tại Điều 3 của Văn bản này;


b) Tổ chức đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;


c) Không thực hiện theo đúng quy trình mở ngành được quy định tại Điều 6 Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011.


d) Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền;


đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;


e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;


+ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.


3. Thủ tục Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp


- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo.


Bước 2: Sở GD&ĐT ra quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo; công bố công khai  trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần hồ sơ: Chưa quy định


- Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết: Không quy định


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 


Cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trong những trường hợp sau:


a) Có hành vi, bằng chứng gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc sao chép toàn bộ chương trình đào tạo của một cơ sở đào tạo khác;


b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, đào tạo tại cơ sở đào tạo;


c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;


d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi;


đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 


+ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;


+ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.


4. Thủ tục Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục.


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà trường lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này và gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo;


Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục của trường;


 Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ định cơ sở đào tạo có đủ điều kiện, thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo thực hiện theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Bước 4: Căn cứ vào hồ sơ, biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định chương trình đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục. Trong nội dung quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục phải ghi rõ thời điểm nhà trường bắt đầu hoạt động và các ngành được phép đào tạo;


Bước 5: Quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần hồ sơ: 


a) Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

b) Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục; 


c) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. Báo cáo cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường;


d) Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


đ) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 


- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của trường TCCN đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;


- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo


+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 


1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường.


2. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.


3. Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Trong đó, diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m2/học sinh và tổng diện tích đất của trường không ít hơn 2 héc ta. 


4. Có chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


5. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Đối với trường TCCN  tư thục, vốn điều lệ tối thiểu là 22,5 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.


6. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.


7. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực nếu nhà trường có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư này thì được các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục. Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu trường TCCN không được cấp phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường hết hiệu lực.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giáo dục;


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;


5. Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng 


- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: Cơ sở đào tạo lập hồ sơ theo quy định và nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo.


Bước 2: Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế; lập biên bản kiểm tra.


Bước 3: Căn cứ vào biên bản kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận thực trạng vào các bảng biểu báo cáo về năng lực của cơ sở đào tạo trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ:


1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (Phụ lục I).


2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Phụ lục II), bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của cơ sở đào tạo; chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo; lý lịch khoa học và các tài liệu, minh chứng kèm theo.


3. Biên bản thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.


4. Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của sở giáo dục và đào tạo địa phương (Phụ lục VI).


5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VII). 

+ Số lượng hồ sơ:  03 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011; 


+ Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (Phụ lục I);


+ Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Phụ lục II); 


+ Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của sở giáo dục và đào tạo địa phương (Phụ lục VI).


+ Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VII). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011; 


Trường cao đẳng được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng khi bảo đảm các điều kiện sau đây: 


a) Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 4 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký;

b) Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này. 


Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 


Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trường cao đẳng phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 02 trường đại học hoặc trường cao đẳng đã được kiểm định ở nước ngoài;

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, cụ thể:


- Có đủ giảng đường, phòng học, phòng chức năng, cơ sở thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;


- Thư viện của trường có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần, các tài liệu liên quan; có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;


- Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên; phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường để phục vụ công tác quản lý, đào tạo;


- Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính; 


d) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo;


đ) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo;


e) Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của vùng và địa phương.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

+ Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ GD&ĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.


Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




		BỘ, NGÀNH

(Cơ quan chủ quản nếu có)


TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:


Số:

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                ……., ngày       tháng      năm





TỜ TRÌNH  


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Tên ngành: ………………………Mã số: ……………


                  Trình độ đào tạo:………………………………………


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo 


- Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học/cao đẳng của ngành đăng ký mở đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh/thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở.


- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 


2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 


- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo


- Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh tốt nghiệp có việc làm


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình  


3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo


- Ghi rõ tên ngành đào tạo đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo (cao đẳng hay đại học).


Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 


Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.


- Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ), thời gian đào tạo.


- Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu…


- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đăng ký đào tạo. 


- Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo  


4. Kết luận và đề nghị


- Trường cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang web của cơ sở đào tạo tại địa chỉ: http://www.... 


- Đề nghị:…


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu:…




		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)








Phụ lục II


MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG


(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17  tháng  2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


· Tên ngành đào tạo:


· Mã số:


· Tên cơ sở đào tạo:


· Trình độ đào tạo:


Phần 1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


- Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo

- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học, trình độ cao đẳng của ngành đăng ký đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, vùng nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở. Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 


- Kết quả đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng đối với những ngành đang đào tạo của cơ sở đào tạo (nếu có);

- Giới thiệu về Khoa sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo.


- Lý do đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.


Phần 2. Năng lực của cơ sở đào tạo

Cở sở đào tạo so sánh với các điều kiện ở Điều 2, Điều 3 của Thông tư này tự đánh giá năng lực của mình về:


1. Đội ngũ giảng viên


- Giảng viên cơ hữu (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ), mẫu 1 Phụ lục III.


- Kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu, mẫu 2 Phụ lục III.


2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- Phòng học, giảng đường, mẫu 3 Phụ lục III.


- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, mẫu 4 Phụ lục III


- Thiết bị phục vụ đào tạo, mẫu 4 Phụ lục III.

- Thư viện, giáo trình, sách, mẫu 5 và mẫu 6 Phụ lục III.


3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 


4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học


Phần 3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 


- Chương trình đào tạo trình bày theo quy định ở Phụ lục IV.


- Dự kiến kế hoạch đào tạo


- Dự kiến mức học phí/người học/năm


Phụ lục: Các tài liệu và minh chứng kèm theo


- Biên bản thông qua hồ sơ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo, biên bản kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo, biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

- Dự thảo quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (đối với ngành đầu tiên đăng ký mở ngành đào tạo) của cơ sở đào tạo.


- Lý lịch khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (mẫu Phụ lục V)


Lưu ý: Đề án được xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu khảo sát về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, vùng, quốc gia đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, tỉnh, thành phố nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở và tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, đại diện doanh nghiệp có liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. 


Phụ lục VI


BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ , THƯ VIỆN

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17  tháng  2  năm 2011


 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 


GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ,  THƯ VIỆN


Hôm nay, vào lúc… ngày….tháng…..năm …, tại trường…….…., Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh:……… đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ….. trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học/trình độ cao đẳng của trường:……… , cụ thể như sau:


I. Thành phần làm việc:


A. Đoàn công tác của sở giáo dục và đào tạo: 


1.


2.


3.


B. Đại diện trường:


1. 


2.


3.


4.


…..


II. Nội dung làm việc


1. Trường báo cáo tóm tắt các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành ….. , trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học/trình độ cao đẳng.


2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau:


a) Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo


		TT

		Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

		Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

		Chuyên ngành đào tạo

		Năm, nơi tham gia giảng dạy

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu


		Số TT

		Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp

		Phụ trách PTN, thực hành

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





c) Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 


		Số TT

		Loại phòng học


(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)

		Số lượng

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính


hỗ trợ giảng dạy

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Phục vụ  học phần/môn học

		Diện tích (m2)

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		





d) Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực  hành

		Số TT

		Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính


hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Phục vụ môn học /học phần

		

		



		1

		

		

		-


- 


-

		

		

		

		



		2

		

		

		-


-


-

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		





đ) Thư viện

- Diện tích thư viện: ….. m2;  
Diện tích phòng đọc: …… m2

- Số chỗ ngồi: …

   ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  .....


- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…

Nhận xét của Đoàn kiểm tra:


e) Danh mục giáo trình của ngành đào tạo


		Số TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Sử dụng cho môn học/học phần

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		





g) Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo


		Số TT

		Tên sách chuyên khảo/tạp chí

		Tên tác giả


đơn vị xuất bản

		Nhà xuất bản


số, tập, năm xuất bản

		Số bản

		Sử dụng cho môn học/học phần

		Đúng/


Không đúng với hồ sơ

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





3. Ý kiến của đoàn kiểm tra


4. Giải trình của nhà trường


5. Kết luận của Đoàn kiểm tra


Biên bản làm tại trường ….. lúc………. ngày … tháng …… năm 20….


		Giám đốc sở giáo dục và đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)

		…., ngày….. tháng …. năm…. 


Thủ trưởng cơ sở đào tạo


(Ký tên, đóng dấu)





Lưu ý: - Biên bản kiểm tra phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Trưởng đoàn kiểm tra và của Thủ trưởng cơ sở đào tạo, đóng dấu của sở giáo dục và đào tạo và của cơ sở đào tạo. Biên bản kiểm tra được lập thành 04 bản. Sở giáo dục và đào tạo lưu 01 bản; cơ sở đào tạo lưu 01 bản và gửi 02 bản kèm theo 02 bộ hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.


- Sau khi cơ sở đào tạo chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ký, đóng dấu vào các biểu mẫu ở phụ lục III kèm theo Thông tư này. 


Phụ lục VII


MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU THẨM ĐỊNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày  17  tháng 2  năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)




I. Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo các nội dung sau: 


- Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo;


- Mục tiêu của chương trình đào tạo;


- Cấu trúc chương trình đào tạo; 


- Thời lượng của chương trình đào tạo; 


- Nội dung của chương trình đào tạo: đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước;


- Đề cương chi tiết của học phần/môn học: mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo.


   2. Các bước tiến hành 


a) Đơn vị chủ trì xây dựng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng trình bày tóm tắt các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương môn học/học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.


b) Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.


Các thành viên của Hội đồng thẩm định đặt câu hỏi.


c) Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình.


d) Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.


e) Kết luận của Hội đồng thẩm định


Toàn bộ diễn biến của phiên họp phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt là phần hỏi và trả lời, trong đó ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi thẩm định. 


Biên bản phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội đồng.


Biên bản thẩm định được lập thành 04 bản. Cơ sở đào tạo nơi thành lập hội đồng thẩm định lưu 01 bản, gửi cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định 03 bản (lưu 01 bản và 02 bản kèm theo hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo).


3. Mẫu biên bản thẩm định chương trình đào tạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Hôm nay, vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại …….….     Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ ……..ngành  ……….của trường ………đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:


1.


2.


3.


...

II. Nội dung 


1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học/ trình độ cao đẳng ngành…. 


2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định


- Các phản biện đọc nhận xét 


- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi


3. Trả lời của cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi đã được nêu 


4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.


5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả


Kết quả: Số phiếu đạt:                                          Số phiếu không đạt:


6. Kết luận của Hội đồng thẩm định


Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20...


		Thư ký Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Chủ tịch Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)





II. Mẫu phiếu thẩm định


PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


trình độ đại học, trình độ cao đẳng


Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:


Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:


Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo:


Ngành đào tạo:




Mã số:


Trình độ đào tạo:


		TT

		Nội dung thẩm định

		Nhận xét của thành viên Hội đồng

		Kết luận


(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)



		

		

		

		



		1 

		Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

		

		



		2 

		Mục tiêu của chương trình đào tạo

		

		



		3 

		Cấu trúc chương trình đào tạo (cần làm rõ):


- Sự hợp lý của các học phần trong CTĐT, trong việc sắp xếp các khối kiến thức;


- Thời lượng của từng học phần;


- ...

		

		



		4 

		Thời lượng của chương trình đào tạo

		

		



		5 

		Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước)

		

		



		6 

		Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo)

		

		





Những ý kiến khác


Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa,) …


                                                       Thành viên Hội đồng thẩm định


                                                       (ký tên)


6. Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy


- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: Học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) theo quy định.


Bước 2: Học sinh nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh theo quy định: 


+ Học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2011 trở về trước: nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.


+ Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2012: nộp tại đơn vị đang học, dự thi tốt nghiệp (các trường THPT, PT Liên cấp 2+3; các trung tâm GDTX-HNDN; trung tâm GDTX tỉnh).


Khi hết thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh theo quy định; thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh  trực tiếp tại trường ĐH, CĐ.


Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo cho trường ĐH, CĐ trong ngày làm thủ tục dự thi để kịp sửa chữa, bổ sung.


Bước 3: Các trường THPT, PT Liên cấp 2+3; các trung tâm GDTX-HNDN; trung tâm GDTX tỉnh; các phòng GD&ĐT nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh về Sở GD&ĐT.


Bước 4: Sở GD&ĐT chuyển hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ.


Bước 5: Các trường ĐH, CĐ gửi về Sở GD&ĐT giấy báo dự thi của học sinh.


Bước 6: Sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho học sinh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần hồ sơ: 


+ Hồ sơ ĐKDT gồm có:


- Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2.


- Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường ĐH, CĐ).


- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).


- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm), giấy báo trúng tuyển.


- Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.


- Thí sinh có nguyện vọng học tại trường ĐH không tổ chức thi tuyển sinh hoặc trường CĐ thuộc ĐH hoặc hệ CĐ của trường ĐH: phải nộp thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết: Theo lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.


Năm 2012:


+ Học sinh nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh tại các đơn vị: từ 17/3 đến 17h00’ ngày 16/4/2012.


+ Học sinh nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ: từ 17/4 đến 17h00’ ngày 23/4/2012.


(Các trường THPT, PT Liên cấp 2+3; các trung tâm GDTX-HNDN; trung tâm GDTX tỉnh; các phòng GD&ĐT; các trường ĐH, CĐ không kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT trước hoặc sau thời gian trên).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Đại học, Cao đẳng; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT, PT Liên cấp 2+3; các trung tâm GDTX-HNDN; trung tâm GDTX tỉnh; các phòng GD&ĐT.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo dự thi


- Lệ phí: Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010;

+  Thi các khối A, A1, B, C, D: 80.000 đồng/ 1 hồ sơ (bao gồm: Đăng ký dự thi 50.000đ ; Dự thi văn hoá: 30.000đ);


+ Thi các ngành năng khiếu gồm các khối thi H, M, N, T, V, S, R, K: 250.000đồng/1 hồ sơ (bao gồm: Đăng ký dự thi 50.000đ ; Dự thi năng khiếu: 200.000đ).


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng năm 2012.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện dự thi: Điều 5 Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012


1. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ:


 a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT;


 b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học;


c) Trong độ tuổi quy định đối với những ngành có quy định hạn chế tuổi;


d) Đạt được các yêu cầu sơ tuyển, nếu dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển;


đ) Trước khi dự thi có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển;


e) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi theo quy định;


g) Có mặt tại trường đã đăng ký dự thi đúng lịch thi, địa điểm, thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi;


h) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự thi vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học;


Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự thi theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau. 


2. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:


a) Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự;


b) Đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;


c) Bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ hai năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi);


 d) Học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi (bằng văn bản); cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển(lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và TCCN


+ Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 
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PHIEU DANG KY DU THI (BKDT)
DAI HOC VA CAO DANG NAM 2012

1. S6 phiéu (thi sinh khong ghi muc nay. Khi thu phiéu, triiée khi | | | | | |
déanh so phiéu cén doc ky hwéng dan).

2. Truong dang ky du thi HEEpEEREEEEEEN

TEMIATUONG -.........coonoocnearrenrnsissesse s erssseesmssensssseessassesssssssssens Ky hiéu truong Khoi thi Ma nganh

TB1 RGANNR S sssssssosssrsvssssisesssis s s R CRUYEN NGANA: ciecosswsssssssssimssisesmsin i

3. Thi sinh c6 nguyén vong hoc tai truong PH, CP khéng thi tuyén sinh hoac hé CP ciia truong PH hoac
trudong CP thudc cac PH, sau khi ghi muc 2 phai ghi thém muc 3 nay (Xem chi tiét ¢ mdt sau phiéu so'2)

Tén truong co nguyén vong hoc....................... | | | | | | | | | | | | | | |
................................................................................................................. Ky hiéu truong Khoi thi Ma nganh
Teh AN e e s CHUYEH BEANN: s s i e

4. Ho, chir dém va tén cla thi sinh (viét diing nhi gidy khai sinh bang chit in hoa cé ddu)
Gi6i (Nit ghi 1, Nam ghi 0) |:|

5. Ngay, thang va 2 s0 cudi cilia nam sinh | | | | | | | | |
(Néu ngay va théng sinh nhd hon 10 thi ghi s6°0 & 6 ddu) Ngay Thang Ndm

6. Noi sinh: {(ghi ro xa (phwong), hiyén (quén), tinh (tRANRI PRO)}.............cccoooooovvevvvvvveoocicieeiesiseeeevseeesseses e

T DA DOCH( BT DATIGEHIE) ovseevomcereseceerssoscecssmesoeetssssessisaseeetssesssise e e e e oS e eSS e e et

8. Thuoc déi tugng wu tién nao thi khoanh tron vao ky hiéu ca déi tuong dé: 01,02,03,04,05,06,07 [ | |
Sau dé ghi ky hiéu vao 2 6. Néu khong thuoc dién uu tién thi dé tréng.
9. Ho khau thuong tri | | | | | |
........................................................................................................................................................................... Ma tinh Ma huyén
10. Noi hoc THPT hoac tuong duong: (ghi tén truong va dia chi noi triong dong: xa (phiong), huyén (quan),
tinh (thanh phé) va ghi ma tinh, ma truong):

NAM LGP 10

Ma tinh  Ma truong
11. Thudc kKhu vue nao thi khoanh tron vao ky hiéu ciia khu vue dé: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

12. Nam t6t nghiép THPT hoac twong dwong (ghi dii 4 sé’ ciia nam 16t nghiép vao 6) | | | | |
13.Noinop h6 so DKDT: . MadonviDKDT [ | |

14. Thi sinh du thi tai Vinh thi ghi V, tai Cin Tho ghi C, tai Quy Nhon ghi Q, tai Hai Phong ghi I, vao 6
15. Gidly ching minh nhan dansé: Ghiméisoveomors) | | | | [ | | | [ |
16. Gixi giay bao dur thi, gidy chitng nhan két qua thi, phiéu bio diém cho ai, theo dia chi nao?

.......................................................................................................................................................... Piénthoai ...

Toi xin cam doan nhimg 16i khai trong phi€u DKDT nay la ding sy that. Néu sai t6i xin chiu xtt 1y theo
Quy ché Tuyén sinh clia B6 Gido duc va Dao tao.

Ghi chii: Sau ngay thi, moi yéu cdu siia doi XAC NHAN NGUOI KHAI PHIEU NAY
b6 sung néi dung 16i khai sé khéng Dang hoc 16p.......... WO mnmsmimm e
dige chdp nhdn. s

Ngay thang nam 2012 Hoac dang thuong tri tai phudng, Xa.........ccccoeeveveeenee

Chir ky cada thi sinh
((Tuy theo d6i tuong thi sinh, dé nghi Hiéu trudng cdc
truong (doi véi HS dang hoc), hoac Cong an xa, phuong
(d6i véi thi sinh tu do dang cu tri tai dia phuong) ky tén
va déng ddu (chi déng mot d&u c6 phan gidp lai trén anh).
Anh 46 Ngay thing  nam 2012

(Ky tén va déng ddu)
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PHIEU DANG KY DU THI (PKDT)

DAIHOC VA CAO DANG NAM 2012
Phicu s6 1
1.S6 phiéu: (thi sinh khong ghi muc nay. Khi thu phié, e khi |
ddnh s phiéu cdn doc ky hucong ddn)
2. Truong dang ky du thi [(TTI LI I T TTT]
Tén truimg: Ky hiéu truong  Khoi thi ‘Ma nganh
Tén nganh: Chuyén nganh:
3. Thi sinh c6 nguyén vong hoc tai trudmg DI, CD khong thi tuyén sinh hoiic hé CP ciia truong PH hoic
trudng CP thuée cice PH, sau khi ghi muc 2 phai ghi thém muc 3 nay (Xem chi tiét & mdt sau phiéu s6'2)
Tén truong c6 nguyén vong hoc................ I | | I I | | | I | | I I | |
K hiéu triong  Khoi thi Ma nganh
 Chuyén nginh .

Tén nganh

5.Nghy, théng va 2s6 cusl cianamsinh e O
(Néiu ngay, thing nhd hon 10 thi ghi 560 & 6 ddu) Ngay Thing Nam

6. Noi sinh: {(ghi rd xa (phong), huyén (quan), tinh (thanh phﬂ) Y
T IOAIR GOCE, (QRE BT GR350 S i
8. Thude 6l urong uu tién ndo thl khoanh tron vo k§ hiéu cia di uong dé: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |:|:|
Sau d6 ghi kg hiéu vao 2 6. Néu khong thude dién wu tien thi dé tréng.

9. 100 Knd thuomg tri N I A
..... s M@ tinkt Ma huyén
én :rmmg va dia chl noi lmo'ng déng: xa (phwong), huyén (quan),

10. Nm lmc THPT hoac lu'ung dlmng. (ghl
tinh (thanh ph6) va ghi ma tink, ma triong):

INBITLIOD 10,0 C T T T 177

N 0BT st prsics et syttt s oo e
Nam 16p 12

Ma tinh  Ma triong
11. Thude khu vie nao thi khoanh tron vao ky hi¢u cia khu vue dé: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

12. Nam t6t nghiép THPT hodic tuong duong (ghi dii 4 s6'ciia nim 161 nghiép vao 6) CIT T 17
13.N0i 10 86 S0 BKDT ... Ma don viDKDT [ ]
14. Thi sinh dy thi tai Vinh thi ghi V, tai Con Tho ghi C, tai Quy Nhon ghi Q, tai Hai Phong ghi H, vo 6

15. Gidly ching minh nhan dans6: Ghiméissvaomote) [ | | | | | | | [ |

16. Gii gidly béo du thi, gidly ching nhan két qué thi, phiéu béo diém cho ai, theo dia chi nao?
Dién thoai s -
Toi xin cam doan nhimg 1i khai trong phiéu DKDT nay 1a diing si that. Néu sai t0i xin chiu xir 1y theo
Quy ché Tuyén sinh clia B6 Gido duc va Dao tao.

Ghi chii: Sau ngay thi, moi yéu cdu siia déi
bd sung ndi dung 16i khai sé khong Ngdy thang nam 2012
ditoc chip nhan. Chir ky cta thi sinh
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PHIEU DANG KY D!._J' THI (BKDT)
DAI HOC VA CAO DANG NAM 2012
Phiéu s6 2

1. S6 phiéu: (thi sinh khong ghi muc nay. Khi thu phiéu, tridc khi [ | [ [ [ |
danh so phiéu can doc ky hwdng dan).

2. Trudmg dang k§ dy thi HEEpEEnEEEEEEE

TERAFUOUD 3o s Ky hiéu triiong Khoi thi Ma nganh

TEN NGANI: ... (7L T 0s 1 e ——

3. Thi sinh c6 nguyén vong hoc tai truong PH, CD khoéng thi tuyén sinh hoac hé CP ciia trirong PH hoac
trudong CP thudc cac PH, sau khi ghi muc 2 phai ghi thém muc 3 nay (Xem chi tiét ¢ mdt sau phiéu so'2)

Tén truong co nguyén vong hoc...................... | | | | | | | | | | | | | | |
................................................................................................................. Ky hiéu truong Khoi thi Ma nganh
TEN NGANIL: ... CRUYEN NGANF: ..o

4. Ho, chir dém va tén cla thi sinh: (viét diing nhu gidy khai sinh béng chit in hoa cé ddu)
Gi6i (Nit ghi 1, Nam ghi 0) I:l

5. Ngay, thang va 2 s6 cudi ciia nam sinh ([ [ [ | | | |
(Néu ngay, thang nhd hon 10 thi ghi s6°0 6 6 ddu) Ngay Thdng Nam

6. Noi sinh: {(ghi ré xa (phuong), huyén (quén), tinh (thanh pho)}....................ccccciriiiiirreireeeeeeesereeeeissessesseseenee

T DANAGCE (GIE DANG CHIT)..........eeeoeoeeeee e

8. Thuéc déi furong wu tién nao thi khoanh tron vao ky hiéu ciia déi tuong dé: 01, 02, 03,04,05,06,07 [ | |
Sau dé ghi ky hiéu vao 2 6. Néu khong thudc dién uu tién thi dé tréng.
9. Ho khau thudng tri | | | | | |
....................................................................................................................................................................... Ma tinh Ma huyén
10. Noi hoc THPT hoac tuong duong: (ghi tén tricong va dia chi noi triong déng: xa (phiong), huyén (qudn),
tinh (thanh phé) va ghi ma tinh, ma triiong):
NAMIOP 10 s s s S s s e v
NAIM LGP T

NAIIOP 12ttt

Mad tinh  Md truong
11. Thudc Khu vue nao thi khoanh tron vao ky hiéu cia khu vue dé: (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

12. Nam t6t nghiép THPT hoac tuong duong (ghi dii 4 s6 ciia nam 16t nghiép vao 6) | | | | |
13.N0i 00 6 S0 DKDT: oo MadonviPKDT | | |

14. Thi sinh du thi tai Vinh thi ghi V, tai CAn Tho ghi C, tai Quy Nhon ghi Q, tai Hi Phong ghi H, vio 0 |:|
(Néu khong thi dé trong)

Ngay  thang nam 2012 Ngay thang nam 2012
Chtr ky cta thi sinh NOI THU HO SO

(K¥, ghi o ho tén va déng dau)
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a/ Cum thi tai Tp. Hai Phong danh cho thi sinh thi vao truong DH Hang Hai va cic thi sinh c¢6 ho
khau thudng trd tai Thanh phé Hai Phong va tinh Quéang Ninh, ¢6 nguyén vong thi vio cdc trudng DH déng
tai khu vuc Ha Noi.

b/ Cum thi tai Tp.Vinh danh cho thi sinh thi vho trudng PH Vinh vi c4c thi sinh ¢6 ho khiu thuong
trd tai 4 tinh: Nghé An, Ha Tmh, Quang Binh, Quang Tri, c6 nguyén vong thi vao céc trudong DH déng tai khu
vuc Ha Noi va Tp. H6 Chi Minh.

¢/ Cum thi tai Tp.C4n Tho danh cho thi sinh thi vao trudng DPH Cin Tho va céc thi sinh ¢6 ho khau
thuong tri tai cac tinh: Ca Mau, Bac Liéu, Kién Giang, An Giang, Vinh Long, Hau Giang, Tra Vinh, S6c
Trang, Thanh phé CAn Tho c¢6 nguyén vong thi vao cdc trudng DH déng tai khu vuc Tp.H6 Chi Minh.

d/ Cum thi tai Tp.Quy Nhon danh cho thi sinh thi vao truong DH Quy Nhon va cic thi sinh ¢6 ho
khau thudng trd tai cdc tinh Binh Pinh, Phii Yén, Gia Lai, Kon Tum, Quing Ngii, Quing Nam, c6 nguyén
vong thi vao cdc truong DH déng tai khu vuc Ha Noi, Tp.H6 Chi Minh.

d/ Riéng thi sinh ctia c4c tinh ndi tai muc a, b, ¢, d néu dang ky du thi vao cac truong DH thudc
khé6i Quoc phong, Cong an va cdc trudng hodc céc nganh nang khicu sau day van phai dén truong DH, CD
dé du thi: Thé duc Thé thao, Ngh¢ thuat, My thuat, Nhac, Hoa, San kh&u Dién anh, Kién tric, My thuat
cong nghiép, Van hod quan chiing, cidc nganh nang khi€u ctia cdc trudng su pham.

e) Nhitng thi sinh c6 h¢ khau thudng tri tai tinh (thanh ph6) duoc chi dinh dy thi tai cum thi Hai Phong,
Vinh, Quy Nhon hoac Cin Tho nhung 16t nghiép THPT tai céc tinh (thanh phé) khéc, khong bat bude phai du thi
tai cum thi da dugc chi dinh.

CHUY

- Thi sinh c6 nguyén vong du thi vao trudng nao thi mua mot bo hé so PKDT gém mot tii dung ho
s0 (day chinh 12 mot phiéu DKDT) va phi€u s6 1, s6 2. Thi sinh phai ghi ddy di cdc muc & mat trude tii ho
$0 va phi€u s6 1, s6 2 theo huéng din ghi & mat sau va trén trang thong tin dién tr cia B r6i nop cho noi
nhan hé so. Nhé nop céc gidy ching nhan hop phdp (ban sao) néu 1a d6i twong wu tién (con liét si, con
thuong binh...) va 2 4nh ¢ 4x6 kiéu ching minh thu méi chup trong vong 6 thing (c6 ghi ro ho va tén,
ngay, thdng, nam sinh, tinh, huyén va ma s6 don vi DKDT vao mat sau t4m anh, 2 anh nay dyng trong mot
phong bi nho). Ngoai ra phai ddn thém 1 anh vao mat trude tii dung hé so. Noi thu hé so gitt lai tidi ho so,
phicu s6 1 va 2 anh, tra lai phi€u s6 2 cho thi sinh sau khi da ky va déng dau xac nhan. Thi sinh luu giit
phi€u s6 2 nay dé nhan gify bdo thi, gify chimg nhan két qua thi, bio diém va trong trudng hop bi thit lac
gidly béo thi hoac c6 nhitng sai s6t truge lic thi, thi sinh dem phi&u nay keém theo gifly gidi thiéu clia noi thu
16 so truc tiép t6i truong dé 1am thi tuc dy thi.

- Nhimg thi sinh da du thi DH theo dé thi chung ctia Bo Gi4o duc va Dao tao, néu khong tring tuyén
vao truong PKDT nhung c6 két qua thi dat tir diém san trd én thi nop hé so ding ky xét tuyén vao nganh
cung khoi thi, ding ving tuyén ctia trudng DH, CD khong t6 chic thi hodc tuyén chua di chi tieu (ké ca
truong da du thi) va h¢ CD cta truong DH, hoac truong CD thudc cidc DH.

Can cit diéu kién xét tuyén cu thé ciia timg truong (chi tiéu xét tuyén, mutc diém nhan hé so,...), thi
sinh c6 thé nop hé so dang ky xét tuyén. H6 so ding ky xét tuyén gém mot phong bi da d4n sin tem va ghi ddy
di dia chi lién lac clia thi sinh (k& cA dién thoai néu c6) va Gidy chitng nhan két qua thi.

H6 so dang ky xét tuyén giri qua dudng buu dién chuyén phat nhanh hodc chuyén phat vu tién hoac
nop truc ti€p tai truong.

- C4c truong sit dung két qua thi theo dé thi chung ctia Bo GD&DT dé xét tuyén 1a céc trudng DH,
CD thi theo dé thi chung, cic trudng khong 16 chitc thi tuyén sinh va hé CD clia cic truong DH, ciia truong
CD thuoc DH.

- Nhitg thi sinh du thi cao ding theo dé thi chung clia Bo Gido duc va Do tao, néu khong tring
tuyén vio truong cao dang da du thi, c6 két qua thi dat diém t6i thiéu theo qui dinh, khong c6 moén nao bi
diém 0, dugc tham gia dang ky xét tuyén vao cdc trudng cao dang khéc con chi tiéu, hodc hé CD clia céc
trudng DH hoac trudng CD thudc cidc DH cing khdi thi va trong viing tuyén qui dinh cia trudng.
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Chi y: phan chir ghi vao noi c6 duong ké chadm, phan sé vao cac 6 tuong ing &
bén phai. S6 va chir phai ghi ro rang, khong tdy xoa va khong ghi bang chir s6 La ma.

Muc 1: Thi sinh khong ghi muc nay.

Muc 2: Ghi theo huéng dan trén phi€u DKDT. Ghi tén truong s€ du thi va cé
nguyén vong hoc vao dong ké chdm, ghi ky hiéu truong vao 3 6 dau. Hai 6 ti€p theo
ghi khoi thi quy uéc: 6 thit nhit ghi A, B, C hoac D; 6 tht hai thi sinh du thi khoi Al
thi ghi s6 1; thi sinh du thi kh6i D: thi Anh van ghi s6 1, Thi Nga van ghi s6 2, thi Phap
van s6 3, thi Trung van ghi s6 4, thi Ti€ng Dic ghi s6 5, thi Tiéng Nhat ghi s6 6. By 0
cudi cung ghi ma nganh du dinh hoc.

Muc 3: Muc nay chi danh cho thi sinh cé nguyén vong hoc tai truong PH, Cb
khong thi tuyén sinh hoac hé CD clia truong PH hoac trudng CD thuéc PH. Nhitng thi
sinh nay khong cin ghi ma nganh & muc 2 (la muc ghi truong sé du thi nhung khong
c6 nguyén vong hoc) nhung tai muc 3 phai ghi du tén truong, ky hiéu truong, khoi thi
va ma nganh cla truong ma thi sinh cé nguyén vong hoc. Thi sinh ghi tén chuyén
nganh dao tao (n€u cd) theo tén chuyén nganh dao tao duoc dang ki trén trang thong
tin dién tir chia truong DKDT (hoac trudong khong t6 chiic thi).

Muc 4, 5, 6, 7: Ghi theo huéng dan trén phi¢u DKDT.

Muc 8: Theo ky hiéu cic d6i tuong wu tién trong tuyén sinh. Thi sinh tir x4c
dinh thuoc d6i tuong nao réi ghi, néu khai man sé bi xir 1y. Thi sinh thudc dién wu tién
phai nop du gidy ching nhan hop phép (ban sao) kem theo phi€u DKDT. Cin luu y: tét
ca thi sinh 12 ngudi dan toc thiéu s6 déu ghi 1a 01.

Muc 9: Can ghi ding ma tinh va huyén noi thi sinh c6 ho khau thudng trd.

Muc 10: Ghi tén truong va dia chi ctia truong vao dong ké chdm. Ghi ma tinh
noi truong déng vao 2 6 dau, ghi ma trudong vao 3 6 ti€p theo (ma trudng ghi theo quy
dinh cia S& GD&DT, néu ma trudng c6 1 chir s6 thi 2 6 dau tién ghi s6 0, néu ma
truong c6 2 chit s6 thi 6 ddu tién ghi s6 0).

Muc 11: Trong 3 nam hoc THPT hoac tuong duong, hoc & dau lau hon hudng
uu tién khu vire & d6. Néu moi nam hoc mot trudong hoac nira thoi gian hoc & truong
nay, nira thoi gian hoc & truong kia thi tot nghiép & dau hudng wu tién khu vuc tai dé.

Muc 12: Ghi nhur huéng dan trén phi€u DKDT.

Muc 13: Thi sinh cin ghi theo huéng dan ctia noi thu nhan hé so. Hoc sinh
dang hoc 16p 12 THPT tai truong nao thi ndp hoé so DKDT tai truong d6. Cac doi tuong
khéc nop h6 so PKDT tai cdc dia diém do S& GD&DT quy dinh.

Muc 14: Xem huéng dan & mat sau tii dung ho so

Muc 15: Ghi nhu huéng dan trén phi€u DPKDT

Muc 16: Thi sinh phai ghi r6 ho tén nguoi nhan, dia chi chi ti€t cia nguoi nhan:
x6m (s6 nha), thon (duong phd, ngod ngéach), xa (phuong), huyén (quan), tinh (thanh
pho) hoac dién thoai (néu co).

Chii y: - Thi sinh phai ghi ddy dii, 1o rang, sach sé va khong tiy xo4.

- Néu 1a s6, khong ghi bang chit s6 La ma.






7. Thủ tục Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học

- Trình tự thực hiện:     


Bước 1: UBND cấp tỉnh lập hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn.


Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét các điều kiện về dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. 


Bước 3: Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, UBND cấp tỉnh ra quyết định về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số của UBND cấp tỉnh; 


+ Báo cáo về Đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (số lượng, trình độ đào tạo… theo mẫu đính kèm) và cơ sở vật chất, thiết bị quy định tại Khoản 4, 5 Điều 2 của Thông tư; đối tượng học tiếng dân tộc thiểu số; những cơ sở giáo dục được giao dạy tiếng dân tộc thiểu số; kế hoạch triển khai, tổ chức dạy học (gửi kèm tờ trình); 


+ Quyết định phê chuẩn Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;


+ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên


C. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện


1. Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; tổ chức, cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục lập hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định Điều lệ trường Mầm non;


Bước 3: Phòng GD&ĐT cấp huyện và các phòng chuyên môn liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thành lập trường. Nếu đủ điều kiện phòng GD&ĐT ban hành văn bản báo cáo UBND huyện để xem xét quyết định.


Bước 4:  Sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Hồ sơ bao gồm:


a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục của tổ chức hoặc cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ tư thục;


b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ chủ quyền đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; các nguồn lực, tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ tư thục trong từng giai đoạn;


c) Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hay hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;


d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


- Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân   


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011; 


a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;


c) Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi phát hiện nhà trường, nhà trẻ tư thục vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo lập hồ sơ và thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về hành vi vi phạm; 


 Bước 2: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về việc phát hiện hành vi vi phạm, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường, nhà trẻ tư thục.


Bước 3: Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục phải ghi rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ hoạt động, biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Bước 4: Hết thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo;


- Biên bản kiểm tra;


- Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ tư thục vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này;


- Phương án bảo đảm quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ tư thục khi bị đình chỉ hoạt động giáo dục.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011

Nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động giáo dục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:


+ Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ;       


+ Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;


+ Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


+ Không bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này;


+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;


+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;


+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 6 (sáu) tháng, kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;


+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Thông tư số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ nộp hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể trong đó phải nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho nhà trường, nhà trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường, nhà trẻ.


Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch.


Bước 4: Công khai Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:


- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;


-  Biên bản kiểm tra; 


- Tờ trình đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ của phòng giáo dục và đào tạo, trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể, kèm theo các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờ trình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ tư thục bị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ tư thục.


+ Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết:


+ Đối với phòng GD&ĐT: 20 ngày tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể;


+ Đối với UBND huyện: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; tổ chức, cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục lập hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện


Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định điều lệ trường mầm non;


Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều lệ trường Mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia tách đối với nhà trường, nhà trẻ công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia tách đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Hồ sơ bao gồm:


a) Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục của tổ chức hoặc cá nhân đứng tên xin phép thành lập trường.


b) Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục.


c) Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hành xác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hay hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;


d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 35 ngày, làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.


- Kết quả của việc thực  hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011  


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp xã


1. Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiện quy định, phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;


Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Trường hợp không cho phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ. Thông báo cần nêu rõ lý do không cho phép thành lập và hướng giải quyết (nếu có);


Bước 4: Trong thời hạn 6 (sáu) tháng, nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có đủ các điều kiện quy định thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị thu hồi.

Bước 5: Căn cứ đề nghị bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục . 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ;


- Số lượng hồ sơ:  1 bộ


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 

a) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; 


b) Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Quy chế này;


c) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;


d) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;


đ) Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã; 


Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần hồ sơ


+ Tờ trình xin phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân. Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với các yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non, Quy chế này và điều kiện thực tế địa phương;


+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.


- Số lượng hồ sơ: Không quy định


- Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011;

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;


- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;


- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: UBND cấp xã lập biên bản gửi Phòng giáo dục - Đào tạo cấp huyện về việc các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non của Bộ giáo dục và Đào tạo;


Bước 2:  Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục và biện pháp khắc phục; 


Bước 3: Hết thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động trở lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 


- Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, 


+ Biên bản kiểm tra,


+ Các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy chế này. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;


- Thời hạn giải quyết:  Không quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện


+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 


+ Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên; 


+ Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;


+ Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;


+ Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này; Điều 19; Điều 20 của Quy chế này; 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


4. Thủ tục Giải thể hoạt động  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 2: Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do giải thể.


Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; đồng thời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của nhóm trẻ và lớp mẫu giáo.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, 


+ Biên bản kiểm tra,


+ Các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải giải thể theo Quy chế này.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;


+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;


+ Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/TT-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


E. Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp xã

1. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục


- Trình tự thực hiện: 


 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra và cho phép hoạt động đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;


Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 


Bước 3: Nếu thấy đủ điều kiện quy định tại Khoản 3; điểm a, Khoản 4 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa đáp ứng được các điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có); 


Bước 4: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện


- Thành phần hồ sơ: 


a) Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;


b) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục;


c) Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: tài chính, điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;


d) Danh sách kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và ng​ười dự kiến làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ tư thục với từng cán bộ quản lý; danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên; 


đ) Quy chế tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục; bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


e) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; 


g) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29 của Quy chế này;


h) Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ tư thục với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;


i) Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ tư thục đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ tư thục được tuyển sinh;


k) Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm; 


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.


+ Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 


a) Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;


b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này;


c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;


d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;


đ) Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


e) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 20 và Điều 22 của Quy chế này; tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ Trường mầm non;


g) Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 


+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


+ Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 về việc sửa đổi và  bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT, ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Mẫu 2







* Ghi chú:  (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bâc:...)







Mẫu 1
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